
Phụ lục XII 

DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày      tháng      năm 2025  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

I HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG 

1 Hồ sơ xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ ngành Công 

Thương 

2 Báo cáo tổng kết, hằng năm về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ 

quan, đơn vị và các đối tượng thuộc phạm vi quản lý 

3 Hồ sơ xây dựng, điều chỉnh chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển, chương trình phát triển dài hạn và trung hạn các lĩnh vực ngành Công 

Thương (được phê duyệt) 

4 Hồ sơ xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục 

tiêu ngành Công Thương (được phê duyệt) 

5 Hồ sơ trả lời chất vấn, bản thuyết trình, giải trình các lĩnh vực ngành Công 

Thương (Quốc hội, Chính phủ) 

II HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG 

1  Hồ sơ đàm phán để ký kết các văn kiện trong lĩnh vực điện, than, dầu khí, 

năng lượng mới, năng lượng tái tạo và năng lượng khác 

2  Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ - Điện 

lực Quốc gia 

3  Hồ sơ chấp thuận các tài liệu an toàn dầu khí 

4  
Hồ sơ phê duyệt báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí; báo cáo tài nguyên, 

trữ lượng dầu khí cập nhật 

5  Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dầu khí 

6  Hồ sơ về đầu tư xây dựng các dự án năng lượng mới trọng điểm 

III HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ LĨNH VỰC HÓA CHẤT 

 

Hồ sơ quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình xây dựng (xây dựng 

mới, cải tạo, sửa chữa) chuyên ngành hoá chất (nhà máy, phân xưởng, kho 

chứa, trạm chiết nạp) 
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IV 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ LĨNH VỰC AN TOÀN KỸ THUẬT 

CÔNG NGHIỆP 

1 
Hồ sơ rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục vật liệu nổ công nghiệp, danh mục 

tiền chất thuốc nổ 

2 Hồ sơ quản lý chất lượng các công trình công nghiệp thuộc lĩnh vực Công 

Thương 

V HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1 Hồ sơ xây dựng và vận hành hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ 

phát thải khí nhà kính cấp ngành, lĩnh vực và cơ sở 

2 Hồ sơ xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, 

ngành 

VI HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ THỊ 

TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 Hồ sơ đăng ký/thông báo thay đổi đăng ký về nhượng quyền thương mại từ 

nước ngoài vào Việt Nam. 

VII HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ LĨNH VỰC THỊ TRƯỜNG NGOÀI 

NƯỚC, HỢP TÁC KHU VỰC VÀ SONG PHƯƠNG; HỘI NHẬP 

KINH TẾ QUỐC TẾ 

1 

Hồ sơ đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế song phương, đa 

phương và khu vực trong ngành Công Thương giữa Việt Nam với các nước, 

các khối nước và vùng lãnh thổ 

2 Hồ sơ về việc đàm phán, tham gia các Hiệp định, sáng kiến, các cơ chế 

trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 

VIII 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ LĨNH VỰC XUẤT KHẨU, NHẬP 

KHẨU HÀNG HÓA 

1 
Hồ sơ ký kết điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về trao đổi thông tin, dữ 

liệu của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

2 
Hồ sơ ký kết điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về trao đổi thông tin xác 

minh xuất xứ hàng hóa 

IX 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU QUẢN LÝ LĨNH VỰC CẠNH TRANH; BẢO VỆ 

QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG; PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
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1 Hồ sơ đàm phán các nội dung về cạnh tranh trong các điều ước quốc tế 

2 
Hồ sơ đàm phán các nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 

các điều ước quốc tế 

3 
Hồ sơ đàm phán các Hiệp định trong lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ 

cấp, tự vệ, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại 
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